Thư mục chuyên đề bồi dưỡng Toán tiểu học

 LỜI GIỚI THIỆU
Thầy cô và các em thân mến!
Hoạt động chủ yếu của giáo viên và học sinh trong nhà trường là giảng dạy và học tập. Cả hai hoạt động này đều sử dụng công cụ là sách. Vì vậy trong giảng dạy và trong học tập cũng như mọi hoạt động giáo dục khác thì sách không thể thiếu được. Chính vì thế Thư viện Trường Tiểu học Thái Tân tổ chức biên soạn thư mục “Chuyên đề bồi dưỡng Toán ở Tiểu học” để các thầy, cô giáo cùng các em học sinh tham khảo và dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn được tài liệu phù hợp, thiết thực phục vụ tốt cho công tác dạy - học.

Thư mục “Chuyên đề bồi dưỡng Toán ở Tiểu học” sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh trong trường. Nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy – học của giáo viên và học sinh là yếu tố quan trọng, cần thiết. Đồng thời giúp cho giáo viên hướng dẫn học sinh giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao; hệ thống hóa, củng cố khắc sâu những kiến thức đã học; tự rèn luyện phương pháp học; giúp học sinh mở rộng, phát triển năng lực tư duy, sáng tạo.

Cuốn thư mục gồm 5 phần theo từng khối lớp:

- Phần I: Chuyên đề Toán 1. Gồm 5 tài liệu.

- Phần II: Chuyên đề Toán 2. Gồm 11 tài liệu.

- Phần III: Chuyên đề Toán 3. Gồm 12 tài liệu.

- Phần IV: Chuyên đề Toán 4. Gồm 11 tài liệu.

- Phần V: Chuyên đề Toán 5. Gồm 8 tài liệu.

Với 47 tài liệu là những sách tham khảo môn Toán trong cấp Tiểu học với nội dung thiết thực nhất, vừa với khả năng của các em. Các bài tập trắc nghiệm, bài tập có lời văn giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng trình bày cũng như kỹ năng giải các bài kiểm tra hay các đề khảo sát chất lượng...

 Để tiện cho việc tra tìm, các tài liệu được sắp theo thứ tự từ khối 1 đến khối 5.

Trong quá trình biên soạn Thư mục không tránh khỏi thiếu xót và hạn chế, rất mong quý thầy, cô cùng các em học sinh góp ý nhằm xây dựng cho thư mục có chất lượng tốt hơn.

Hy vọng rằng thư mục giới thiệu “Chuyên đề Bồi dưỡng Toán ở Tiểu học” sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới đánh giá kết quả học tập môn Toán ở Tiểu học.
Chúc thầy cô và các em thành công trong việc lựa chọn cuốn sách mà mình cần, để đạt được kết quả cao trong giảng dạy và học tập.
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Xin chân thành cảm ơn!

PHẦN 1: CHUYÊN ĐỀ TOÁN 1
1. VÕ THỊ HOÀI TÂM. 60 đề kiểm tra và đề thi Toán 1 / Võ Thị Hoài Tâm .- TPHCM .: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013 .- 128 Tr ; 24cm 

Tóm tắt:

Phần thứ nhất : 50 Đề kiểm tra (theo quy định chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) .Trong đó gồm :

- 10 đề kiểm tra giữa học kì I

- 5 đề kiểm tra cuối học kì I.

- 15 đề kiểm tra giữa học kì II.

- 20 đề kiểm tra cuối học kì II.

Phần thứ hai: Đáp án và bài giải

Phần thứ ba: 10 bộ đề tự luyện tập

2. VŨ DƯƠNG THỤY. 36 đề ôn luyện Toán 1/Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thụy .- Tái bản lần thứ tư .- H.:Giáo dục,2014 .- 2T.;24cm

T1: 103tr.

T2: 95tr.

Tóm tắt:

Gồm 2 phần: đề và lời giải.

3. NGUYỄN DANH NINH.Toán nâng cao lớp 1: Sách tham khảo dùng cho giáo viên trong quá trình nghiên cứu soạn bài dạy, phụ huynh học sinh tìm hiểu chương trình và nội dung sách giáo khoa hiện hành để hướng dẫn con em học tập ở nhà/Nguyễn Danh Ninh .- Tái bản lần thứ nhất .- H.:Giáo dục,2003 .- 79tr.;24cm

Tóm tắt:

Các bài toán với nội dung:

- Các số đến 10.

- Các số trong phạm vi 100.

4. NGUYỄN ĐỨC TẤN.Toán phát triển trí thông minh lớp 1/Nguyễn Đức Tấn .- TP.HCM.:Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,2005 .- 116tr.;24cm

Tóm tắt:

Các đề toán với nội dung:

- Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.

- Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán.

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian.

5. NGUYỄN ĐỨC TẤN.500 bài tập toán cơ bản và nâng cao 1/Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đức Hoà, Tạ Toàn .- Đồng Nai:Nxb Tổng hợp Đồng Nai .- 127tr.;24cm

Tóm tắt:

Các bài toán cơ bản và nâng cao với nội dung:

- Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.

- Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán.

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian.

PHẦN 2: CHUYÊN ĐỀ TOÁN 2
6. VÕ THỊ HOÀI TÂM. 60 đề kiểm tra và đề thi Toán 2 / Võ Thị Hoài Tâm .- TP.HCM .: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2013 .- 150 Tr ; 24cm 

Tóm tắt:

Phần thứ nhất : 50 Đề kiểm tra (theo quy định chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) .Trong đó gồm :

- 15 đề kiểm tra giữa học kì I

- 15 đề kiểm tra cuối học kì I.

- 5 đề kiểm tra giữa học kì II.

- 15 đề kiểm tra cuối học kì II.

Phần thứ hai: Đáp án và bài giải

Phần thứ ba: 10 bộ đề tự luyện tập
7. HUỲNH BẢO CHÂU.Em học giỏi toán tiểu học quyển 2/Huỳnh Bảo Châu, Tô Hoài Phong, Huỳnh Minh Chiến...- Đà Nẵng:Nxb Đà Nẵng,2003 .- 119tr.;20,5cm
Tóm tắt:

Các bài toán chọn lọc với nội dung:

- Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép nhân và phép chia.

- Các số trong phạm vi 1000.

Ví dụ: Hình nào được khoanh 
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 số hình tam giác ?
8. HUỲNH QUỐC HÙNG.Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao tiểu học 2: Tư liệu tham khảo dành cho phụ huynh và giáo viên/ThS.Huỳnh Quốc Hùng, Nguyễn Như Quang, Lê Bảo Châu .- Đà Nẵng:Nxb Đà nẵng,2006 .- 77tr.;24cm

Tóm tắt:

Các đề toán với nội dung:

- Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép nhân và phép chia.

- Các số trong phạm vi 1000.

9. HUỲNH QUỐC HÙNG.Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao tiểu học quyển 2/Huỳnh Quốc Hùng, Nguyễn Như quang, Lê Bảo Châu .- Đà Nẵng:Nxb Đà Nẵng,2003 .- 92tr.;20,5cm

Tóm tắt:

Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao về các nội dung:

- Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép nhân và phép chia.

- Các số trong phạm vi 1000.

10. NGÔ THỨC LANH.Giúp em vui học toán 2/GS.Ngô Thức Lanh .- H.:Giáo dục,1999 .- 111tr.;20,5cm

Tóm tắt:

Các bài toán vui với nội dung:

- Các số trong phạm vi 10. Phép cộng và phép trừ. Các số từ 11 đến  20.

- Hình chữ nhật, hình tứ giác.

- So sánh hai số hơn kém nhau một số đơn vị. Phép cộng, phép trừ.

- Phép cộng một tổng với một số, một tổng trừ đi một số.

- Một số trừ đi một tổng.

- Bài toán giải bằng hai phép tính.

- Đường gấp khúc.

11. NGUYỄN DANH NINH.Toán nâng cao lớp 2:Sách tham khảo dùng cho phụ huynh và giáo viên/Nguyễn Danh Ninh, Vũ Dương Thuỵ .- Tái bản lần thứ nhất .- H.:Giáo dục,2004 .- 103tr.;24cm

Tóm tắt:

Các kiến thức và bài tập với nội dung:

- Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép nhân và phép chia.

- Các số trong phạm vi 1000.

12. NGUYỄN TIẾN.Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu tiểu học 2:Bồi dưỡng học sinh giỏi, Tài liệu tham khảo dùng cho phụ huynh và giáo viên/Nguyễn Tiến, Võ Minh, Huỳnh Bảo Châu .- Đà Nẵng:Nxb Đà Nẵng,2003 .- 119tr.;20,5cm

Tóm tắt:

Những bài toán chọn lọc với các nội dung:

- Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép nhân và phép chia.

- Các số trong phạm vi 1000.

Ví dụ: Nối phép tính với số thích hợp:


13. TÔ HOÀI PHONG.Toán nâng cao tiểu học quyển 2:Tài liệu tham khảo dùng cho phụ huynh và giáo viên/Tô Hoài Phong, Huỳnh Bảo Châu, Nguyễn Tiến .- Đà Nẵng:Nxb Đà Nẵng,2003 .- 151tr.;20,5cm

Tóm tắt:

Các bài toán với nội dung:

- Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép nhân và phép chia.

- Các số trong phạm vi 1000.

14. TÔ HOÀI PHONG. Tuyển chọn 400 bài tập toán 2:Bồi dưỡng học sinh giỏi/Tô Hoài Phong, Huỳnh Minh Chiến, Trần Huỳnh Thống .- Đà Nẵng:Nxb Đà Nẵng,2003 .- 145tr.;20,5cm

Tóm tắt:

Các bài toán chọn lọc với nội dung:

- Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép nhân và phép chia.

- Các số trong phạm vi 1000.

15. TRẦN NGỌC LAN.Giúp em giỏi toán lớp 2/Trần Ngọc Lan .- Tái bản lần thứ nhất .- H.:Giáo dục,2005 .- 135tr.;24cm

Tóm tắt:


Được trình bày dưới dạng các đề ôn tập cuối tuần: trong 35 tuần học sẽ có 70 đề(cuối mỗi tuần có 2 đề). Bao gồm các nội dung:

- Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép nhân và phép chia.

- Các số trong phạm vi 1000.

16. VŨ THỊ HẰNG.Em học giỏi toán 2:Tài liệu tham khảo dùng cho học sinh, phụ huynh và giáo viên, biên soạn theo chương trình sách giáo khoa lớp 2 mới(2003)/Vũ Thị Hằng .- Nghệ An:Nxb Nghệ An,2003 .- 144tr.;20,5cm

Tuyển tập những bài toán nâng cao và khó, những bài toán đặc biệt.

Tóm tắt:

Các bài toán với nội dung;

- Ôn tập các số đến 100.

- So sánh các số có hai chữ số.

- Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 số hạng-Tổng số bị trừ-Số trừ-Hiệu.

- Đêximet.

- Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Phép cộng có tổng bằng 10 ở hàng đơn vị.

- Bài toán về nhiều hơn, ít hơn.

- Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Phép nhân và phép chia.

- Các số trong phạm vi 1000.
PHẦN 3: CHUYÊN ĐỀ TOÁN 3
17. VÕ THỊ HOÀI TÂM. 60 đề kiểm tra và đề thi Toán 3 / Võ Thị Hoài Tâm .- TPHCM .: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013 .- 152 Tr ; 24cm 

Tóm tắt:

Phần thứ nhất : 50 Đề kiểm tra (theo quy định chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) .Trong đó gồm :

- 5 đề kiểm tra giữa học kì I

- 20 đề kiểm tra cuối học kì I.

- 5 đề kiểm tra giữa học kì II.

- 20 đề kiểm tra cuối học kì II.

Phần thứ hai: Đáp án và bài giải

Phần thứ ba: 10 bộ đề tự luyện tập

18. NGUYỄN ÁNG. 35 đề ôn luyện và phát triển Toán 3/Nguyễn Áng, Nguyễn Thị Bình .- Tái bản lần thứ nhất .- H.:Giáo dục,2012 .- 156tr.;24cm

Tóm tắt:

Gồm 2 phần: đề và lời giải.

19. HUỲNH QUỐC HÙNG.Tuyển chọn các bài Toán đố nâng cao tiểu học 3/Huỳnh Quốc Hùng, Nguyễn Như Quang, Lê Bảo Châu .- Đà Nẵng:Nxb Đà Nẵng,2004 .- 131tr.;24cm

Tóm tắt:

Các đề toán với nội dung:

- Các bài toán về nhiều hơn, ít hơn, so sánh, hai số hơn kém nhau bao nhiêu dơn vị.

- Các bài toán về tìm tích hai số, chia thành các phần bằng nhau, chia thành nhóm, chia có dư.

- Các bài toán về quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính.

- Các bài toán về gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

- Các bài toán tìm một phần mấy của một số.

- Các bài toán liên quan đến rút đơn vị.

- Các bài toán hình học.

- Các bài toán về đại lượng và đo lường.

20. LÊ HẢI CHÂU.Bồi dưỡng toán 3/Lê Hải Châu, Nguyễn Xuân Quỳ .- H.:Nxb Đại học Sư phạm,2004 .- 183tr.;24cm

Tóm tắt:

Các bài toán điển hình với nội dung:

- Các số có ba chữ số: Đọc, viết, so sánh, cộng và trừ trong phạm vi 1000.

- Nhân, chia với các số có ba chữ số.

- Biểu thức, tính giá trị biểu thức.

- Các số có bốn chữ số: Đọc,viết,so sánh,bốn phép tính trong phạm vi 10000.

- Các số có năm chữ số:Đọc,viết,so sánh,bốn phép tính trong phạm vi 100000.

21. NGUYỄN DANH NINH.Câu hỏi ôn tập và kiểm tra Toán 3/Nguyễn Danh Ninh .- H.:Giáo dục,2004 .- 154tr.;24cm

Tóm tắt:

Các câu hỏi, bài tập và đề kiểm tra với các nội dung:

- Đọc, viết, so sánh các số tự nhiên trong phạm vi 100 000.

- Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000.

- Tên gọi, ký hiệu, cách chuyển đổi một đơn vị đo lường thông dụng: số đo chiều dài, số đo khối lượng, số đo thời gian trong phạm vi đã học, biết xem giờ trên đồng hồ.

- Tính giá trị biểu thức, giải phương trình đơn giản.

- Gọi tên hình, tính chu vi, diện tích các hình: Tam giác, hình chữ nhật, hình vuông. Vẽ hình tròn, xác định tâm, bán kính,đường kính của hình tròn.

- Giải và trình bày bài toán có đến 2 hoặc 3 phép tính.

22. NGUYỄN DUY.Bài tập trắc nghiệm toán 3:Tập 1/Nguyễn Duy, Lý Thu Tâm .- H.:Giáo dục,2007 .- 98tr.;24cm 

Tóm tắt:

Các bài toán trắc nghiệm với nội dung trong học kỳ I:

- Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số.

- Cộng, trừ với các số có ba chữ số.

- Nhân, chia với các số có ba chữ số.

- Số đo chiều dài, số đo khối lượng, số đo thời gian trong phạm vi đã học, biết xem giờ trên đồng hồ.

- Biểu thức, tính giá trị biểu thức.

- Chu vi hình vuông, hình chữ nhật.

23. NGUYỄN DUY.Bài tập trắc nghiệm toán 3:Tập 2/Nguyễn Duy, Lý Thu Tâm .- H.:Giáo dục,2007 .- 94tr.;24cm 

Tóm tắt:

- Các số có bốn chữ số: Đọc,viết,so sánh,bốn phép tính trong phạm vi 10000.

- Các số có năm chữ số: Đọc,viết,so sánh,bốn phép tính trong phạm vi 100000.

- Diện tích hình vuông, hình chữ nhật.

24. NGUYỄN ĐỨC TẤN.Các bài toán thông minh 3/Nguyễn Đức Tấn .- H.:Nxb Đại học Sư phạm,2004 .- 119tr.;24cm

Tóm tắt:

Với các đề bài tập mang nội dung: Ôn tập và bổ sung các kiến thức về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000. Các số đến 10 000, 100 000.

Ví dụ: Tìm số còn thiếu.


25. NGUYỄN ĐỨC TẤN.54 bài toán vui lớp 3/Nguyễn Đức Tấn, Trần Thị Kim Cương .- Tái bản lần thứ hai .- H.:Giáo dục,2007 .- 56tr.;24cm

Tóm tắt:
Gồm các đề toán với tiêu đề vui nhộn mang nội dung phong phú vừa giải trí vừa củng cố kiến thức theo một logic kiến thức của chương trình lớp 3.

Ví dụ:

Tên bài toán: Số nhà của Chi

Chi hẹn Kim:

- Chiều nay bạn đến nhà mình cùng học nhé !

Kim trả lời:

- Nhất trí thôi, nhưng số nhà bạn là bao nhiêu ?

Chi nhanh nhảu:

- Nhà mình bên dãy số chẵn. Số nhà mình là số có hai chữ số mà treo ngược hay xuôi vẫn được số chẵn.

Kim xuy nghĩ rồi nói:

- Có hai số như thế mình làm sao biết được !

- Số nhà mình là số nhỏ nhất của các số thoả mãn điều nêu trên.

Buổi chiều Kim đã tìm đến nhà Chi để học bài. Vậy Kim đã tính ra số nhà Chi là bao nhiêu?




26. TRẦN HUỲNH THỐNG.Tuyển tập các bài toán hay và khó tiểu học 3:Bồi dưỡng học sinh khá giỏi/Trần Huỳnh Thống, Bảo Châu, Lê Phú Hùng .- Đà Nẵng:Nxb Đà Nẵng,2004 .- 111tr.;24cm

Tóm tắt:


Gồm các đề toán với mục tiêu rèn kỹ năng tính toán, phát triển trí thông minh theo các nội dung:


- Số học:

Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Các số trong phạm vi 100.000

Các phép tính trong phạm vi 100.000


- Hình học:

Nhận dạng hình

Vẽ hình. cắt ghép hình

Chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật.


- Đại lượng và đo đại lượng.


27. TRẦN NGỌC LAN.Giúp em giỏi Toán lớp 3:Vở ôn tập cuối tuần/TS.Trần Ngọc Lan .- H.:Giáo dục,2004 .- 191tr.;24cm

Tóm tắt:
Được trình bày dưới dạng các đề ôn tập cuối tuần: trong 35 tuần học sẽ có 70 đề(cuối mỗi tuần có 2 đề). Bao gồm các nội dung:
- Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số

- Phép cộng, phép trừ

- Hình học.

- Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000.

- Các số đến 10.000, các số có 4 chữ số.


28. VŨ DƯƠNG THUỴ.Toán nâng cao lớp 3:Sách tham khảo cho giáo viên và phụ huynh học sinh/Vũ Dương Thuỵ, Nguyễn Danh Ninh .- H.:Giáo dục,2004 .- 107tr.;24cm

Tóm tắt:
Ôn tập và bổ sung về Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số-Phép cộng, phép trừ - Hình học. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000. Các số đến 10.000, các số có 4 chữ số.
PHẦN 4: CHUYÊN ĐỀ TOÁN 4
29. VÕ THỊ HOÀI TÂM. 60 đề kiểm tra và đề thi Toán 4 / Võ Thị Hoài Tâm .- H .: Thời Đại, 2011 .- 159 Tr ; 24cm 

Tóm tắt:

Phần thứ nhất : 50 Đề kiểm tra (theo quy định chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) .Trong đó gồm :

- 10 đề kiểm tra giữa học kì I

- 10 đề kiểm tra cuối học kì I.

- 15 đề kiểm tra giữa học kì II.

- 15 đề kiểm tra cuối học kì II.

Phần thứ hai: Đáp án và bài giải

Phần thứ ba: 10 bộ đề tự luyện tập

30. ĐỖ TIẾN ĐẠT. Bài tập trắc nghiệm và các đề kiểm tra Toán 4/ Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm.- H.: Giáo dục, 2005.- 100 tr.; 24cm.


Tóm tắt:  
Cuốn sách gồm hai phần:


+ Phần một: Các đề toán, gồm 250 bài tập trắc nghiệm và 5 đề kiểm tra tổng hợp, mỗi đề kiểm tra có từ 25 đến bài tập.


+ Phần hai: Lời giải – Đáp số. Sử dụng một số dạng bài tập trắc nghiệm như: nhiều lựa chọn; nối cặp đôi; điền thế; đúng – sai.


Cuốn sách giúp các em lớp 4 củng cố, ôn luyện và tự kiểm tra các kiến thức, kỹ năng đã học một cách toàn diện.

31. PHẠM ĐÌNH THỰC. 500 Bài toán trắc nghiệm tiểu học 4/ Phạm Đình Thực .- H.: Đại học Sư phạm,2005 .- 110 tr.; 24cm.


Tóm tắt: 
Cuốn sách có sáu chương


+ Chương I: Số tự nhiên- Bảng đơn vị đo khối lượng.


+ Chương II: Bốn phép tính cộng với số tự nhiên. Hình học.


+ Chương III: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Hình bình hành.


+ Chương IV: Phân số - Các phép tính về phân số. Hình thoi 


+ Chương V: Tỉ số - Một số bài toán có liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ
+ Chương VI: Ôn tập cuối năm.
32. PHẠM ĐÌNH THỰC. Toán chuyên đề số và hệ đếm thập phân lớp 4 – 5/ Phạm Đình Thực .- Tp.HCM.: Đại học Sư phạm, 2006 .- 136 tr.; 24cm.


Tóm tắt: 
Cuốn sách đã giới thiệu một số kiến thức cơ bản và các loại toán về: cấu tạo số và thay chữ số bằng chữ số; tìm chữ số chưa biết trong phép tính; điền số vào ô trống; số lượng các số; số lượng chữ số; tính chất chia hết của các số; so sánh số; số chẵn, số lẻ và chữ số hàng đơn vị.

33. PHẠM ĐÌNH THỰC. Bài tập cơ bản và nâng cao toán Tiểu học 4/Phạm Đình Thực .- TP HCM.:Đại học Sư phạm, 2005 .- 135Tr.; 24cm.

Tóm tắt: 
Cuốn sách gồm 5 chương: 

+ Chương I: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng.

+ Chương II: Bốn phép tính về số tự nhiên.

+ Chương III: Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

+ Chương IV: Phân số - các phép tính với phân số. Hình thoi.

+ Chương V: Tỉ số - một số bài toán có liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ.

+ Chương VI: Ôn tập

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp giáo viên và học sinh trong quá trình luyện tập, thực hành rèn kỹ năng làm và giải toán 4.

34. TRẦN NGỌC LAN. Giúp em giỏi toán 4/ Trần Ngọc Lan .- TPHCM.: Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008 .- 157Tr.; 24cm.

Tóm tắt: 

Cuốn sách Giúp em giỏi toán 4 được biên soạn sát theo chương trình cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo chúng đi theo một trình tự từ dễ đến khó để từng bước nâng cao kiến thức giúp các em có hướng đi rèn luyện, củng cố vững chắc theo từng thể loại. Đặc biệt trong cuốn sách này gồm có một số bài toán tương đối khó điều này nó càng giúp các em càng mở rộng, nâng cao sự hiểu biết, phát triển năng lực, tu duy linh hoạt và sáng tạo. Hơn thế nữa trong phần hướng dẫn giải, tuy lời giải cụ thể cho từng bài, nhưng đó chỉ là một trong nhiều cách giải gợi ý giúp các bạn kiểm tra bài làm của mình chứ không phải bài giải mẫu.

35. ĐỖ TIẾN ĐẠT.Bài tập trắc nghiệm và các đề kiểm tra Toán 4/Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm .- H.:Giáo dục,2005 .- 99tr.;24cm

Tóm tắt:

Cuốn sỏch gồm hai phần:

- Phần một: Các đề toán.

Gồm 250 bài tập trắc nghiệm và 5 ðề kiểm tra tổng hợp, mỗi đề kiểm tra cú từ 25 đến 30 bài tập.

- Phần hai: Lời giải - Đáp số

	
	
	


Trong sách sử dụng một số dạng bài tập trắc nghiệm như: Nhiều lựa chọn; Nối cặp đôi; điền thế; Đúng - Sai.

Ví dụ: Phân số chỉ phần tô đậm của hình     bằng phân số chỉ phần tô đậm của hình nào dưới đây?

	A. 


	B. 



	C. 


	D. 




36. LÊ HẢI CHÂU.Bồi dưỡng Toán tiểu học 4/Lê Hải Châu .- H.:Nxb Đại học Sư phạm,2005 .- 167tr.;24cm

Tóm tắt:

Gồm 7 dạng bài tập:

- Dạng 1: Các số tự nhiên đến triệu - lớp triệu.

- Dạng 2: Bốn phép tính về số tự nhiên.

- Dạng 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

- Dạng 4: Phân số - Các phép tính về phân số

- Dạng 5: Tỉ số - Tỉ lệ bản đồ.

- Dạng 6: Toán suy luận.

- Dạng 7: Ôn tập cuối năm.

Sáu dạng bài tập đầu đều chia thành các nội dung khác nhau. Mỗi phần đều có các nội dung: Các bài toán điển hình, các bài toán tự giải và bạn có biết.

- Các bài toán điển hình: sách đưa ra hướng dẫn, lời giải ngay sau mỗi bài tập để chúng ta có thể kiểm tra được kết quả  ngay.

- Các bài toán tự giải: sách đưa ra một số bài tập tương tự những dạng bài đã gặp ở phần điển hình sau đó đưa ra hướng dẫn hoặc đáp số để chúng ta có thể so sánh kết quả.

Phần này thường là những bài tập khó, nâng cao hơn phần bài tập điển hình.

Ví dụ bài toán sau:

Ngựa và Lừa đi bên nhau với những bao hàng nặng trên lưng. Ngựa than "Tôi mang nặng quá!". Lừa nói: "Anh còn kêu ca gì. Nếu tôi mang giúp anh 1 bao thì số bao anh mang chỉ bằng 
[image: image2.wmf]1
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 số bao trên lưng tôi, còn nếu anh mang giúp tôi 1 bao thì số bao trên lưng mỗi chúng ta sẽ bằng nhau."

Tìm số bao hàng mà lừa mang và ngựa mang trên lưng.

- Dạng 7 là phần tổng hợp của các phần trước với mục đích ôn tập lại tất cả các kiến thức đã làm ở sáu phần trước.

37. PHẠM ĐÌNH THỰC.Các bài toán chọn lọc tiểu học dành cho lớp 4:Hướng dẫn làm bài tập/Phạm Đình Thực .- Thanh Hóa:Nxb Thanh Hóa,2005 .- 136tr.;24cm

Tóm tắt:

Gồm 2 chương:

- Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng.

- Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học.

Mỗi bài trong các chương đều gồm các bài tập thuộc dạng kiến thức từ dễ đến khó, có phần hướng dẫn, lời giải kèm theo.

Sau mỗi bài đều có phần luyện tập nhằm khắc sâu kiến thức cho các em và rèn luyện thêm khả năng giải toán.

38. VŨ DƯƠNG THỤY.Các dạng toán cơ bản ở tiểu học lớp 4:Sách tham khảo dành cho giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh/Vũ Dương Thụy, Nguyễn Danh Ninh .- H.:Giáo dục,2005 .- 139tr.;24cm

Tóm tắt:

Cuốn sách gồm có hai phần:

Phần I: Các bài tập.

Nội dung gồm các bài:

- Bài 1: Số tự nhiên.

- Bài 2: Cấu tạo thập phân của số.

- Bài 3: Các phép tính - Kỹ thuật tính toán.

- Bài 4: Biểu thức và dãy số.

- Bài 5: Dấu hiệu chia hết.

- Bài 6: Phân số.

- Bài 7: Các loại toán điển hình.


+ Tìm số trung bình cộng.


+ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.


+ Các bài toán về tổng số, hiệu số, tỉ số và các bài toán khác về tỉ số.


+ Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.

+ Bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.

+ Tìm hai số khi biết hai hiệu số.

+ Phương pháp giả thiết tạm với bài toán tìm hai số khi biết hai hiệu số.

+ Phương pháp khử với bài toán tìm hai số khi biết hai hiệu số.

+Phương pháp thế

- Bài 8: Một số bài toán suy luận và bài toán không mẫu mực.

- Bài 9: Hình học.

Phần II: Gợi ý - đáp số.
39. NGUYỄN MẠNH THỨC.Đánh giá kết quả học Toán 4/Nguyễn Mạnh Thức .- H.:Giáo dục,2006 .- 2T.;24cm

Tóm tắt:

Cuốn sách gồm có hai phần:

Phần I: Đề bài.

Phần II: Đáp án - Khung điểm - Lời nhắc nhở.

Cả tập một và tập hai đều là các đề ôn tập chia theo nội dung từng tuần. Từ tuần 1 tới tuần 35 với tổng số 70 đề.


PHẦN 5: CHUYÊN ĐỀ TOÁN 5
40. VÕ THỊ HOÀI TÂM. 60 đề kiểm tra và đề thi Toán 5 / Võ Thị Hoài Tâm .- Đồng Nai : Nxb Đồng Nai, 2012 .- 184 Tr ; 24cm

Tóm tắt:

Phần thứ nhất : 50 Đề kiểm tra (theo quy định chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) .Trong đó gồm :

-  10 đề kiểm tra giữa học kì I

-15  đề kiểm tra cuối học kì I

- 5 đề kiểm tra giữa học kì II

- 20 đề kiểm tra cuối học kì II

Phần thứ hai: Đáp án và bài giải

Phần thứ ba: 10 bộ đề tự luyện tập

41. PHẠM THỊ MINH TÂM. Tuyển chọn các bài toán hay và khó 5: Gồm 26 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5/ Phạm Thị Minh Tâm.- Tp.HCM.: Tổng hợp Tp.HCM, 2006.- 248 tr.; 24cm.

Tóm tắt: 
Sách này gồm có 26 chuyên đề, đề cập đến 26 loại toán khác nhau. Là những bài tập cơ bản và nâng cao, giúp cho các thầy, cô giáo có được tài liệu để bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5.

42. LÊ HẢI CHÂU. Bồi dưỡng Toán tiểu học 5/ Lê Hải Châu, Nguyễn Xuân Quỳ.- Tp.HCM.: Đại học Sư phạm, 2006.- 176 tr.; 24cm.
Tóm tắt: 
Nội dung cuốn sách gồm nhiều dạng toán khác nhau, mỗi dạng toán gồm: các bài toán điển hình (đề bài, hướng dẫn, giải); các dạng toán tự giải (đề bài, sơ lược, cách giải). Sẽ giúp các em học sinh tiểu học hệ thống hóa, củng cố kiến thức và khắc sâu những kiến thức cơ bản; rèn luyện phương pháp và giải toán dựa trên các dạng toán chủ yếu của chương trình .
43. ĐỖ ĐÌNH HOAN. Luyện giải toán 5/Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương .- H.: Giáo dục, 2007.-141Tr.; 24cm.

Tóm tắt: 
Luyện giải toán 5 giúp học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng cơ bản của môn toán lớp 5. Góp phần hệ thống hóa và nâng cao dần trình độ khái quát. Khả năng suy luận, năng lực sáng tạo cho các em học sinh lớp 5.

Luyện giải toán 5 gồm 70 bộ đề, một tuần có 2 bộ đề:

+ Đề 1: Phù hợp với chuẩn kiến thức và kỹ năng môn toán dạy học trong tuần lễ đó.

+ Đề 2: Đáp ứng nhu nhu cầu phát triển năng lực học tập toán của học sinh, góp phần phất hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán.

Các bài toán trong từng bộ đề đều có bài giải, hoặc hướng dẫn giải, hoặc đáp số để giáo viên và học sinh tham khảo khi cần thiết.

Luyện giải toán 5 là tài liệu tham khảo cho giáo viên đang giảng dạy, tìm hiểu môn Toán đặc biệt là chương trình học lớp 5. Đây còn là tài liệu phù hợp cho những học sinh lớp 5 yêu thích, mong muốn học giỏi toán.

44. NGUYỄN DUY HỨA. Bài tập trắc nghiệm toán 5/Nguyễn Duy Hứa, Lý Thu Tâm.- H.: Giáo dục, 2006 .- 2T.;24cm.

          T1: .- 107tr.;24cm.

          T2: .- 112tr.;24cm.

Tóm tắt: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu của giáo viên và học sinh lớp 5 về sự cần thiết có các bài tập và câo hỏi dưới dạng trắc nghiệm để học sinh dần dần làm quen từ khi còn ở cấp tiểu học – Bài tập trắc nghiệm Toán 5 theo chương trình Tiểu học mới sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc.

Bài tập trắc nhiệm Toán 5 được chia làm hai tập:

Tập 1 dành cho học kỳ I, tập 2 dành cho học kỳ II. Nội dung được biên soạn theo từng bài học trong sách giáo khoa. Mỗi tiết có 5 bài tập: 

Bài 1, bài 2 là những bài tập hoặc câu hỏi nhằm kiểm tra củng cố kiến thức đã học.

Bài 3, bài 4 là những bài tập vận dụng các kiến thức đó nhằm rèn luyện kỹ năng giảng bài tập cho học sinh; 5 bài nhằm phát huy trí sáng tạo của học sinh ở mức độ bình thường.

Cuối cuốn sách này có thể tổ chức cho học sinh luyện tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc học sinh có thể tự rèn luyện bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của từng bài tập.

45. PHẠM ĐÌNH THỰC. Toán chuyên đề hình học lớp 5/ Phạm Đình Thực .- H.: Giáo dục, 2006 .- 151tr.; 24cm.

Tóm tắt:
Trong môn Toán ít có phân môn nào giúp phát triển tư duy logic, trí thông minh, óc sáng tạo như phân môn hình học.

Vì vậy để giảng dạy các yếu tố hình học cho học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh khá giỏi luôn được coi trọng. Cuốn sách là tài liệu bồi dưỡng nâng cao dùng cho giáo viên giảng dạy môn toán và các em học sinh lớp cuối cấp Tiểu học đặc biệt là học sinh năng khiếu, học khá về phân môn hình học. Các quý phụ huynh cũng có thể làm tài liệu tham khảo trong quá trình kiểm tra kiến thức, học lực môn toán của con em mình. 

46. HUỲNH QUỐC HÙNG. Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao 5/ Huỳnh Quốc Hùng, Nguyễn Như Quang, Lê bảo Châu.- Vĩnh Long: Sư phạm, 2006.- 136 Tr.; 24 cm.

Tóm tắt:
Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao 5 được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học Toán của học sinh tiểu học và góp phần giúp học sinh học giỏi môn toán. Những bài toán hay và khó phù hợp với nội dung môn toán đã được chọn lọc đưa vào. Trong đó có những bài rèn kỹ năng vận dụng kiến thức, có những bài suy luận giúp học sinh phát triển trí thông minh, có những bài toán vui giúp học sinh hứng thú hơn trong học toán.

47. NGUYỄN VĨNH CẬN. 63 Bài toán vui tiểu học/ Nguyễn Vĩnh Cận.- Tp.HCM.: Giáo dục, 2004.- 84 tr.; 21cm.

Tóm tắt:

Nội dung cuốn sách có hai phần: phần 1 là các đề toán; phần hai là phần hướng dẫn, gợi ý cách giải và đáp số.

Việc học tập là công việc của cá nhân, vì vậy với mối bài toán, các em phải tự tìm ra lời giải, sau đó mới đối chiếu với các hướng dẫn ở phần thứ hai. Các em cũng đừng vội bằng lòng với một cách giải mà luôn tìm thêm nhiều cách giải khác. Làm được như vậy, việc học tập mới trở nên hứng thú và có ích cho các em trong việc rèn luyện trí thông minh và chóng trở thành những người giỏi toán.
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